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Giới thiệu chung01

Thang cáp – Máng cáp có nhiệm vụ chính là chứa các dây cáp điện bên trong, bảo vệ an toàn 

cho đường dây cáp điện, giúp các dây cáp điện được bố trí gọn gàng, kết nối cấp nguồn điện từ 

tủ điện tổng, tủ điện phân phối tới các vị trí máy móc thiết bị cần thiết, thang máng cáp được vận 

hành và lắp ghép rất linh hoạt, rất dễ thi công lắp đặt tại công trình.

Nhìn chung thang máng cáp điện giúp bố trí hệ thống dây cáp điện được hiệu quả cao, tạo được 

không gian gọn gàng cho hệ thống điện, nhìn tổng thể rất hiện đại và an toàn. Với lợi thế đó, 

thang máng cáp sơn tĩnh điện là sản phẩm không thể thiếu đối với các tòa nhà cao tầng, chung 

cư lớn, nhà máy sản xuất…

Cấu tạo chung

Thang máng cáp được làm bằng thép CT3. Có 

thiết kế đa dạng về kích thước ,độ dày chủng 

loại.


Về thiết kế Thang máng cáp có 8 bộ phận 

chính, được thiết kế phù hợp với hầu hết các 

kết cấu công trình. Bao gồm thang, cút T, L, X, 

co lên, co xuống, cút giảm, cút chếch cao độ.

Ưu điểm nổi bật

�� Đa dạng chủng loại, thiết kế, màu sắc đáp 

ứng tối đa yêu cầu của công trình.

�� Có khả năng chống ăn mòn và chịu tải cao.

�� Thi công vận hành lắp đặt dễ dàng, không 

yêu cầu chuyên 	môn cao

�� Bố trí hệ thống dây cáp điện ngăn lắp, gọn 

gàng, hiệu 	quả…



www.codiensonha.vn

02
Ưu điểm

Thang cáp - Máng cáp do Sơn Hà sản xuất 

Trải qua hơn 10 năm làm việc và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất thang máng cáp 

chúng tôi không ngừng nâng cao năng lực và kinh nghiệm của mình, công ty chúng tôi đã trở 

thành đối tác chiến lược tin cậy hàng đầu của nhiều công ty trong và ngoài nước, đóng góp một 

phần không nhỏ cho ngành công nghiệp điện, thiết bị điện, tự động hoá và công nghệ thông tin.

Nhà máy của chúng tôi rộng hơn 3000m2 được đầu tư dây truyền sản xuất máy móc hiện đại của 

các nước có nền công nghiệp phát triển cùng với đội ngũ cán bộ công nhân lành nghề, được đào 

tạo bài bản chuyên môn kỹ thuật cao do vậy các sản phẩm mà chúng tôi sản xuất ngày càng 

được cải tiến đa dạng, phong phú, chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của mọi công trình trong và 

ngoài nước.

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN SƠN HÀ tự hào là đơn vị hàng đầu 

trong lĩnh vực sản xuất Thang máng cáp
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Các chủng loại Thang máng cáp03

Nhằm tối đa hóa nhu cầu ứng dụng của sản phẩm, thang máng cáp ngày nay được sản xuất theo 

5 loại chính gồm: sơn tĩnh điện, tôn zam, mạ kẽm nhúng nóng, mạ điện phân, mạ kẽm.

Mỗi sản phẩm đều có những đặc tính ưu điểm vượt trội riêng, phù hợp với nhiều mục đích sử dụng 

của mỗi công trình, dự án, vị trí lắp đặt thực tế, có khả năng chống chịu với các điều kiện môi 

trường khắc nhiệt.

01

Là dòng sản phẩm máng cáp được ngâm tẩy rửa xử lý làm sạch bề mặt và được phủ sơn tĩnh điện 

hoàn thiện bề mặt. Đa dạng về màu sắc như màu : ghi, cam, xanh, được ứng dụng trong nhà hoặc 

ngoài trời.

Sơn tĩnh điện

02

Là dòng sản phẩm máng cáp cao cấp, trong quá trình hoàn thiện sẽ được ứng dụng công nghệ, 

mạ kẽm nhúng nóng toàn bộ bề mặt với mục đích chống bị ăn mòn ôxi hóa, chịu được môi trường 

khắc nhiệt như khí hậu gần biển, a xít, môi trường ngoài trời.

Mạ kẽm nhúng nóng
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03

Thang cáp – Máng cáp được làm bằng INOX 

304, giúp sản phẩm có khả năng đáp ứng tốt, 

có độ bền cao, chống chịu được trong môi 

trường a xít, muối, có độ ăn mòn cao…

	INOX 304

04

Là sản phẩm được làm trực tiếp từ tôn Zam 

hoặc mạ kẽm, được phát triển và nghiên cứu 

nhằm cải thiện khả năng chống ăn mòn của 

vật liệu thép trong môi trường khắc nhiệt, ưu 

điểm độ bền cao, chi phí bảo trì, bảo dưỡng 

thấp, tiến độ sản xuất đáp ứng nhanh.

Tôn Zam, Mạ kẽm

04
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Quy cách thông dụng05

Thép tấm được sản xuất theo tiêu chuẩn nhật bản


Thang máng cáp thẳng được Sơn Hà sản xuất có chiều dài từ 	2500 – 3000mm / 1 cây


Chiều cao H: 50 – 250mm


Chiều rộng W: 50 – 1200mm


Độ dày vật liệu (mm): 0.8 – 1.0 – 1.2 – 1.5 – 2.0 – 	2.5


Màu sắc : Ghi, kem, xanh , cam hoặc màu của lớp mạ…


Các loại bề mặt : Sơn tĩnh điện, mạ kẽm nhúng nóng, tôn 	zam, mạ kẽm, mạ điện phân.
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Các chi tiết Thang máng cáp06

1 Thang cáp - Máng cáp thẳng

2 Nắp máng, Nắp Thang

3 Cút L

4 Cút T

5 Cút	X

6 Co xuống

7 Co lên

8 Nối máng

9 Giảm máng

10 Giảm máng
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Thang cáp07

Thang cáp hay còn được gọi là thang cáp 

điện. Tên tiếng anh là Cable ladder. Thang 

cáp là kết cấu chịu lực của hệ thống cáp 

điện. Dùng để làm thang đỡ và bảo vệ an 

toàn cho dây cáp điện, làm đường chạy 

các loại dây cáp, dây cáp trong các công 

trình, tòa nhà, chung cư cao cấp…

Thang cáp giúp các công trình tiết kiệm 

được chi phí, dễ ràng thi công lắp đặt, hiệu 

quả , thuận tiện trong trong việc thay đổi, 

nâng cấp, thang cáp được dùng trong nhà 

và ngoài trời, ở nhiều điều kiện thời tiết 

khác nhau…

Quy cách mã sản phẩm của Sơn Hà

�� Mã sản phẩm thang cáp là TC-S�

�� Mã sản phẩm không quá 24 ký t�

�� Tất cả các sản phẩm bắt đầu bằng: SH 

– kích thước 	- chủng loại lớp mạ�

�� Sơn tĩnh điện mã “S�

�� Mạ kẽm nhúng nóng mã “M�

�� Mạ	kẽm điện phân “Z�

�� Tole	Zam “Zam�

�� Đối	với các sản phẩm khác biệt không 

thể quy chuẩn liên hệ bộ phận kỹ thuật
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Thang cáp thẳng08

Mã đặt hàng

Sơn tĩnh điện Mạ kẽm nhúng nóng Tôn Zam Mạ kẽm điện phân

TC-SH(WxH )-S TC-SH(WxH )-M TC-SH(WxH )-Zam TC-SH(WxH )-Z
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Co lên thang cáp09

Mã đặt hàng

Sơn tĩnh điện Mạ kẽm nhúng nóng Tôn Zam Mạ kẽm điện phân

CLTC-SH(WxH )-S CLTC-SH(WxH )-M CLTC-SH(WxH )-Zam  	CLTC-SH(WxH )-Z
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Co xuống thang cáp10

Mã đặt hàng

Sơn tĩnh điện Mạ kẽm nhúng nóng Tôn Zam Mạ kẽm điện phân

CXTC-SH(WxH )-S CXTC-SH(WxH )-M CXTC-SH(WxH )-Zam CXTC-SH(WxH )-Z
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Cút nối chữ T - Thang cáp11

Mã đặt hàng

Sơn tĩnh điện Mạ kẽm nhúng nóng Tôn Zam Mạ kẽm điện phân

CTTC-SH(WxH )-S CTTC-SH(WxH )-M CTTC-SH(WxH)-Zam CTTC-SH(WxH )-Z
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Cút nối chữ L - Thang cáp12

Mã đặt hàng

Sơn tĩnh điện Mạ kẽm nhúng nóng Tôn Zam Mạ kẽm điện phân

LTC-SH(WxH )-S LTC-SH(WxH )-M LTC-SH(WxH)-Zam LTC-SH(WxH )-Z
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Cút nối chữ X - Thang cáp13

Mã đặt hàng

Sơn tĩnh điện Mạ kẽm nhúng nóng Tôn Zam Mạ kẽm điện phân

XTC-SH(WxH )-S XTC-SH(WxH )-M XTC-SH(WxH )-Zam XTC-SH(WxH )-Z
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Máng cáp nhôm14

Máng cáp nhôm là hệ thống dùng với mục đích để quản lý, bảo vệ và sắp xếp trật tự các dây cáp 

điện hoặc cáp dữ liệu trong các công trình xây dựng, nhà máy, xí nghiệp, trung tâm thương mại, 

… Chất liệu nhôm có đặc điểm là trọng lượng nhẹ, có tính bền, chống ăn mòn và dễ dàng lắp đặt, 

với những ưu điểm trên, nó dễ dàng trở thành vật liệu được lựa chọn trong nhiều dự án khác 

nhau.

Vật liệu sản xuất: hợp kim nhôm chất lượng cao, thường là nhôm 5052 hoặc nhôm 6061 cao cấp, 

có khả năng chống ăn mòn, chịu oxy hóa và chịu lực tốt.


Kích thước:�

� Chiều rộng từ 100mm đến 1000m�

� Chiều cao từ 50mm đến 250m�

� Chiều dài, độ dài thông dụng thường là 2500mm hoặc 3000mm cho mỗi đoạn Máng cáp nhôm


Độ dày: Từ 1.2mm đến 3mm tùy thuộc vào chiều cao và độ dày của, máng cáp nhôm, máng cáp 

nhôm có khả năng chịu trọng tải khoảng 50kg/m, tối đa không quá 200 kg/m
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Máng cáp15

Máng cáp hay còn được gọi là máng điện. 

Tên tiếng anh là Cable tray hoặc Trunking, 

là hệ thống máng đỡ, chứa và bảo vệ dây 

cáp điện, dây dẫn điện, cáp mạng, bên 

trong khỏi các yếu tố tác động từ bên 

ngoài gây hư hỏng, đồng thời làm tăng 

tuổi thọ của các loại dây dẫn, tạo độ an 

toàn cho người vận hành và sử dụng, cũng 

như an toàn cho các công trình, thường 

được sử dụng trong các dự án lớn, tòa nhà 

cao tầng, nhà máy sản xuất, khu công 

nghiệp…

Quy cách mã sản phẩm của Sơn Hà

�� Mã sản phẩm Máng cáp là MC-S�

�� Mã sản phẩm không quá 24 ký t�

�� Tất	cả các sản phẩm bắt đầu bằng: SH 

– kích thước 	- chủng loại lớp mạ�

�� Sơn tĩnh điện mã “S�

�� Mạ kẽm nhúng nóng mã “M�

�� Mạ	kẽm điện phân “Z�

�� Tole	Zam “Zam�

�� Đối	với các sản phẩm khác biệt không 

thể quy chuẩn liên hệ bộ phận kỹ thuật.
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Máng cáp thẳng16

Mã đặt hàng

Sơn tĩnh điện Mạ kẽm nhúng nóng Tôn Zam Mạ kẽm điện phân

MC-SH(WxH )-S MC-SH(WxH )-M MC-SH(WxH )-Zam MC-SH(WxH )-Z
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Nắp máng thẳng17

Mã đặt hàng

Sơn tĩnh điện Mạ kẽm nhúng nóng Tôn Zam Mạ kẽm điện phân

NMC-SH(WxH )-S NMC-SH(WxH )-M NMC-SH(WxH )-Zam NMC-SH(WxH )-Z
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Cút nối chữ T - Máng cáp18

Mã đặt hàng

Sơn tĩnh điện Mạ kẽm nhúng nóng Tôn Zam Mạ kẽm điện phân

CTMC-SH(WxH )-S CTMC-SH(WxH )-M CTMC-SH(WxH )-Zam CTMC-SH(WxH )-Z
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Cút nối chữ L - Máng cáp19

Mã đặt hàng

Sơn tĩnh điện Mạ kẽm nhúng nóng Tôn Zam Mạ kẽm điện phân

LMC-SH(WxH )-S LMC-SH(WxH )-M LMC-SH(WxH )-Zam LMC-SH(WxH )-Z
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Co lên - Máng cáp20

Mã đặt hàng

Sơn tĩnh điện Mạ kẽm nhúng nóng Tôn Zam Mạ kẽm điện phân

CLMC-SH(WxH )-S CLMC-SH(WxH )-M CLMC-SH(WxH )-Zam CLMC-SH(WxH )-Z
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Co xuống - Máng cáp21

Mã đặt hàng

Sơn tĩnh điện Mạ kẽm nhúng nóng Tôn Zam Mạ kẽm điện phân

CXMC-SH(WxH )-S CXMC-SH(WxH )-M CXMC-SH(WxH )-Zam CXMC-SH(WxH )-Z
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Cút nối chữ Z - Máng cáp22

Mã đặt hàng

Sơn tĩnh điện Mạ kẽm nhúng nóng Tôn Zam Mạ kẽm điện phân

CZMC-SH(WxH )-S CZMC-SH(WxH )-M CZMC-SH(WxH )-Zam CZMC-SH(WxH )-Z
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Cút tăng giảm đều - Máng cáp23

Mã đặt hàng

Sơn tĩnh điện Mạ kẽm nhúng nóng Tôn Zam Mạ kẽm điện phân

CGMC-SH(WxH )-S CGMC-SH(WxH )-M CGMC-SH(WxH )-Zam CGMC-SH(WxH )-Z
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Cút nối chữ X - Máng cáp24

Mã đặt hàng

Sơn tĩnh điện Mạ kẽm nhúng nóng Tôn Zam Mạ kẽm điện phân

XMC-SH(WxH )-S  			XMC-SH(WxH )-M XMC-SH(WxH )-Zam XMC-SH(WxH )-Z
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Phụ kiện Thang cáp - Máng cáp25

Phụ kiện thang cáp – máng cáp là những thiết bị đi kèm khi lắp đặt thang máng cáp, các phụ kiện 

được sử dụng để ghép nối với nhau để được hoàn thiện phù hợp với địa hình khu vực nhà máy, xí 

nghiệp, tòa nhà cao tầng…

Để lắp đặt được hệ thống thang máng cáp hoàn chỉnh không thể thiếu được những phụ kiện đi 

kèm, những phụ kiện có vai trò liên kết với thang máng cáp để sắp xếp đường dây được ngăn lắp, 

an toàn , khoa học, các phụ kiện phải phù hợp với kích thước của thang máng cáp.

Thanh đỡ U

Tyren

Đáy máng

Bát nối Thang cáp - Máng cáp

Quang treo
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Bát nối Thang cáp - Máng cáp26
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Giá đỡ - Eke

Được dùng cho trong trường hợp 

thang cáp – máng cáp đi sát 

tường hoặc xung quanh nhà 

xưởng…

Quang treo

Được ứng dụng lắp đặt treo 

thang cáp – máng cáp lên trần 

nhà , xưởng sản xuất…

Bịt máng

Dùng để bịt đầu và cuối thang 

cáp – máng cáp.

Kẹp Z

Được dùng để kẹp cố dịnh thang 

cáp - máng cáp vào giá đỡ.

27
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Thanh đỡ V

Thanh đỡ V có 2 lỗ tròn 2 đầu để lắp tyren đỡ 

thang cáp – máng cáp, chắc chắn an toàn.

Bát kẹp

Dùng để bắt cố định thang cáp – máng cáp vào 

tường, sàn bê tông, thanh V…

Nở đạn

Dùng để bắn lên trần liên kết với tyren và thanh 

đỡ V.

28
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Tyren

Dùng để liên kết với giá đỡ để treo 

thang cáp – máng cáp.

Bulong, Ecu, Long đen

Dùng để lắp liên kết lên 

thang cáp – máng cáp  bắt 

lên tyren và giá đỡ.

29
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VĂN PHÒNG

Địa chỉ: TDP 2, Phố An Hòa, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội


Hotline: 0982.968.786


Email: Codiensonha68@gmail.com

NHÀ MÁY SẢN XUẤT

Địa chỉ: Số 17, Phố Hòa Bình, Quốc Lộ 1A, Xã Minh Cường, Huyện Thường Tín, TP Hà Nội.


Hotline: 0385.029.789 – 0986.647.915


Website: www.codiensonha.vn

công ty TNHH cơ điện sơn hà
Tủ điện - Tủ Rack - Thang máng cáp
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